ĐỀ 5 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  Em hãy khoanh vào đáp án đúng trong các câu sau: 
Câu 1:  số 345 đọc là:
A. Ba trăm bốn lăm			B. Ba trăm bốn mươi lăm
C.Ba trăm năm mươi tư			D. Ba trăm bốn mươi năm.
b. Số liền trước của 350 là :		A. 351		B. 352		C. 349
c. Số liền sau của 100 là: 			A. 101		B. 99			C. 98
Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm  
                 431;  ...... ; 433; ...... ; ....... ; ........ ; ........ ; 438. 
Câu 3:    Hình bên có ....... hình chữ nhật.  

Câu 4:  Độ dài đường gấp khúc là:  
	
A. 15 cm                    B. 9cm
C. 13cm                    D. 14 cm                                                                                             
	                             5cm

           2cm                                       4cm

                                  3cm


Câu 5: Tính         5 × 7 - 14 =............................            40 : 5 : 2   =...........................                                                               
Câu 6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 
               1m  = ........ dm  	               1dm = ....... cm                        12m – 8m = ...... m                  
               1dm = ....... cm                  2m = …….cm		            36 kg + 15 kg = …….. kg
    1km = ………..m             30000 m = …… km                  5dm + 7dm = ..... dm 
Câu 7: Đặt tính rồi tính  
	                 632 + 2458	              51 + 586  	            712 – 430  	           386 – 38 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Câu 8  :Một trường tiểu học có 267 học sinh nữ  số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam           là 82 học sinh. Hỏi trường tiểu học có tất cả bao nhiêu học sinh nam?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9:  Đúng ghi Đ, Sai ghi  	 	 	  	 	 	 	 	 	 
Tìm một số, biết số đó chia cho 5 được thương bằng số chia. 
                          Số đó là 5.  	                Số đó là 25.  	      
